
Phụ lục số 02:

Bồi thường đất
Tiền sử dụng 

đất phải nộp

Giá trị bồi 

thường đất sau 

khi trừ đi tiền 

sử dụng đất 

phải nộp

Bồi thường 

thiệt hại về 

cây trồng

Bồi thường thiệt 

hại về tài sản

Hỗ trợ thuê 

nhà ( Điều 9, 

QĐ số 15/QĐ-

UBND)

Hỗ trợ di 

chuyển tài sản

(Khoản 11 

điều 16, QĐ 

15)

Hỗ trợ tự lo tái 

định cư

Thưởng 

BGMB trước 

thời hạn đất 

ở

a b c d 1 2 3=1-2 4 5 6 7 8 9 10=3+….+9 12

1

Ông Nguyễn Văn 

Cang và bà Ngô 

Thị Quý

035068001229

0334672398

Xóm Hồng 

Thái, xã Đại 

Phúc

466,0 699.000.000     559.200.000 139.800.000       5.775.000 1.778.399.375    36.000.000   10.000.000     388.000.000    20.000.000   2.377.974.375

Địa chỉ 

thường trú

Diện tích 

đất thu 

hồi 

(m2)

Tổng số tiền bồi 

thường, hỗ trợ 

GPMB gia đình 

được nhận

Ghi 

chú

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày         tháng        năm 2026 của UBND xã Đại Phúc)

                                                                                     PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

Để thực hiện dự án Khu dân cư mới Hồ Thổ Hồng

Bồi thường  Hỗ trợ  

Stt Họ và tên
Số CCCD

Số điện thoại
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